
Vũ Thị Cẩm Hường SĐT 0938415296

Trần Thị Thanh Thúy SĐT 0902960480

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K6.091 Nguyễn Đăng Hoàng Ân 01/05/2019 0975584679 0977650159

2 K5.122 Nguyễn Quốc Bảo 27/03/2019 0962696378 0934160509

3 K6.092 Bùi Hải Đăng 25/2/2019 0934697358 0938656158

4 K5.062 Đỗ Phạm Gia Hân x 21/05/2019 0968997009 0988997009

5 K6.093 Giang Kim Gia Hân x 07/09/2019 0903829843 0777269031

6 K5.112 Hồ Nguyễn Minh Huy 29/07/2019 0938264079 0909771736

7 K5.060 Nguyễn Hữu Gia Khang 14/11/2019 0902666702 0912209447

8 K4.151 Huỳnh Anh Khoa 17/02/2019 0392882814 0393979782

9 K6.250 Nguyễn Đăng Khôi 22/11/2019 0935642482 0377666075

10 K6.251 Quan Tuấn Kiệt 17/09/2019 0906307760 0902175527

11 K6.094 Trần Nữ Hoàng Kim x 15/3/2019 0909935010 0934947430

12 K6.095 Nguyễn Khánh Quỳnh Lam x 14/01/2020 0932911623 0975873800

13 K6.096 Phùng Xuân Lâm 03/07/2019 0966030999 0932600666

14 K6.097 Trần Ngọc Khánh Linh x 12/11/2019 0939115289 0934145289

15 K6.098 Nguyễn Hoàng Minh Long 30/04/2019 0932159173 0966114274

16 K5.106 Đinh Nguyễn Trí Minh 27/08/2019 0979515010 0983128588

17 K5.254 Đỗ Đăng Minh 18/05/2019 0766499599 0337083639

18 K5.047 Trần Hoàng Bảo Nam 06/06/2019 0936749498 0909839989

19 K6.099 Hồ Lê Kim Ngân x 22/2/2019 0909732265 0919342239

20 K5.099 Nguyễn Phương Nghi x 17/01/2020 0933858168 0798171515

21 K5.121 Vũ Cao Bảo Ngọc x 01/01/2019 0915365381 0933888996

22 K5.019 Lê Thái Nguyên 15/09/2019 0383437113 0387283384

23 K6.100 Hoàng Phúc Nguyên 12/03/2019 0942118336 0902595639

24 K5.118 Lê Thị Thanh Nhàn x 25/09/2019 0979482041 0903114817

25 K6.101 Bùi Quang Nhật 26/06/2019 0902945945 0909245399

26 K5.253 Trần Thanh Nhi x 13/11/2019 0984346158 0933062528

27 K5.095 Phạm San San x 16/01/2020 0948605564 0798795559

28 K4.101 Nguyễn Huỳnh Quốc Thiên 25/01/2019 0774800957 0908796315

29 K6.102 Hoàng Nguyễn Thủy Tiên x 26/03/2019 0334724778 0988737238

30 K6.103 Võ Trương Hữu Tín 12/09/2019 0973102411 0909608378

31 K5.079 Nguyễn Ngọc Bảo Trân x 01/01/2020 0904982440 0399933142

32 K6.105 Hoàng Nguyễn Thủy Trúc x 26/03/2019 0334724778 0988737238

33 K5.256 Cao Đăng Trung 28/11/2019 0914472669 0943655557

34 K6.106 Lại Nguyễn Phương Uyên x 18/09/2019 0982419161 0933161486

35 K6.107 Huỳnh Ngọc Khánh Vy x 27/10/2019 0333753272 0909485800

36 K6.108 Phạm Trần Hạ Vy x 18/11/2019 0933855496 0937338183
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